
Biểu số 38

Đơn vị: Triệu đồng

Chi 
giao 
thông

Chi NN, 
LN, TL, 

TS

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TỔNG SỐ 2.061.671 478.714 21.896 69.747 527.956 70.848 22.096 3.296 20.174 360.813 38.250 59.924 335.927 102.894 47.310

A CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 1.342.084 417.271 21.896 33.940 284.045 47.603 22.096 3.296 19.984 124.245 38.250 59.924 335.927 31.481 300
1 Văn phòng UBND tỉnh 20.461 567 19.894
2 Văn phòng Tỉnh uỷ 115.380 24.288 91.092

Trong đó:
Báo Quảng Trị 4.328 4.328
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 2.919 2.919

3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 39.557 10.660 18.689 3.296 997 5.915
4 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 16.448 16.448
5 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 677 677
6 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 1.500 1.500
7 Trường Phổ thông liên cấp 3.604 3.604
8 Trường Chính trị Lê Duẩn 9.791 9.791
9 Trường Cao đẳng Y tế 4.085 4.085

10 Trường Cao đẳng Sư phạm 9.940 9.940
11 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 9.850 9.850
12 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh 1.154 1.154
13 Trung tâm Trợ giúp Pháp lý 2.898 2.898
14 Trung tâm tin học tỉnh 2.102 2.102
15 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường 14.157 14.157
16 Trung tâm Nước sạch và VSMT-NT Quảng Trị 1.131 1.131 1.131
17 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 4.283 4.283
18 Trung tâm khuyến nông 9.412 9.412 9.412

19
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp

4.138 4.138

21 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 1.558 1.558
22 Trung tâm hỗ trợ nông dân 315 315
23 Trung tâm Giống thủy sản 1.600 1.600 1.600
24 Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi 2.450 2.450 2.450
25 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 341 341
26 Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động 1.095 1.095
27 Thanh tra tỉnh 7.058 7.058
28 Sở Y tế 288.715 284.045 4.670
29 Sở Xây dựng 5.795 5.795
30 Sở Tư pháp 3.933 3.933
31 Sở Thông tin và Truyền thông 7.518 3.718 3.800

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 
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(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày  09  tháng  12  năm 2021 của HĐND tỉnh)
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CHO  TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022
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32 Sở Tài nguyên và Môi trường 10.422 2.737 2.506 5.179
33 Sở Tài chính 8.771 230 8.541
34 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.106 5.106
35 Sở Nội vụ 6.514 6.514
36 Sở Ngoại vụ 4.638 4.638
37 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 37.268 5.787 31.481
38 Sở Khoa học và công nghệ 25.463 21.896 3.567
39 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.293 6.293
40 Sở Giao thông vận tải 46.164 38.250 38.250 7.914
41 Sở Giáo dục và Đào tạo 373.432 366.122 7.310
42 Sở Công thương 5.651 5.651
43 Nhà thiếu nhi 1.661 1.661
44 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 8.413 6.338 6.338 2.075
45 Chi cục Thủy sản 5.516 2.744 2.744 2.772
46 Chi cục Thủy lợi 9.057 7.122 7.122 1.935
47 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 2.858 1.241 1.241 1.617
48 Chi cục Phát triển nông thôn 2.234 2.234
49 Chi cục Kiểm lâm 33.192 4.735 4.735 28.457
50 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.297 1.297
51 Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 2.107 2.107
52 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 9.536 7.891 7.891 1.645
53 Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn 5.178 4.176 1.002
54 Chi cục Bảo vệ môi trường 3.781 2.358 1.423
55 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 2.297 2.297
56 Đài Phát thanh - Truyền hình 22.096 22.096
57 Ban Tôn giáo 1.948 1.948
58 Ban Thi đua khen thưởng tỉnh 13.038 13.038
59 Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông 3.693 3.693 3.693
60 Ban quản lý Khu kinh tế 6.254 732 5.522
61 Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông 3.418 3.418 3.418
62 Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 5.250 5.250 5.250
63 Ban Quản lý khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ 1.416 1.416 1.416
64 Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị 1.483 1.483 1.483
65 Ban Dân tộc 4.791 4.791
66 Ban An toàn giao thông tỉnh 1.289 1.289
67 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 7.195 7.195
68 Hội Cựu chiến binh 2.342 2.342
69 Hội Nông dân 3.617 3.617
70 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 3.944 3.944
71 Tỉnh đoàn 4.185 4.185
72 Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 723 723
73 Tạp chí Cửa Việt 2.248 2.248
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74 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 1.827 1.827
75 Liên hiệp các TCHN 588 588
76 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị 1.309 1.309
77 Hội Y dược và Kế hoạch hóa gia đình 243 243
78 Hội Văn học nghệ thuật 945 945
79 Hội Từ thiện 153 153
80 Hội Tù chính trị yêu  nước 203 203
81 Hội Nhà báo 1.363 1.363
82 Hội người mù tỉnh 486 486

83
Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người 
khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em

378 378

84 Hội Người cao tuổi 272 272
85 Hội Luật gia 203 203
86 Hội Khuyến học tỉnh 203 203
87 Hội Đông Y 203 203
88 Hội Cựu Thanh niên xung phong 301 301
89 Hội Chữ thập đỏ 2.022 2.022
90 Đoàn Luật sư 177 177
91 Câu Lạc bộ đường 9 243 243
92 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 25.800 25.800
93 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 3.300 3.300
94 Công an tỉnh 4.840 4.840
95 Cục Thống kê tỉnh 300 300
B CÁC NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 719.587 61.443 35.807 243.911 23.245 190 236.568 71.413 47.010

1 Các chế độ, chính sách và nhiệm vụ sự nghiệp giáo dục

Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ 
chi phí học tập theo NĐ số 86/2015/NĐ-CP

2.116 2.116

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK 
theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP

5.207 5.207

Học bổng học sinh trường PTDT nội trú theo TTLT số 
109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT

3.752 3.752

Chính sách phát triển giáo dục mầm non (hỗ trợ tiền ăn 
trưa trẻ em mẫu giáo; hỗ trợ giáo viên ghép lớp; hỗ trợ 
nấu ăn cho trẻ em mầm non)

18.239 18.239

Dự phòng bố trí tăng biên chế, chính sách, chế độ khi 
Trung ương chưa bổ sung kinh phí; thực hiện các Đề án, 
Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ của địa phương

13.960 13.960

2
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo bồi 
dưỡng giáo viên dạy nghề

2.291 2.291

3 Đào tạo cán bộ Lào 4.682 4.682
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4
Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo NQ số 
09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

1.000 1.000

5
Đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã người DTTS theo NQ 
số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

2.000 2.000

6 Đào tạo lại 4.460 4.460
7 Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế

Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 64.501 64.501
Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, 
sinh viên

21.841 21.841

Kinh phí mua thẻ BHYTcho đối tượng bảo trợ xã hội 3.016 3.016

Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người 
dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người 
hiến tặng bộ phận cơ thể người

100.921 100.921

Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên 
xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, 
Campuchia

7.854 7.854

Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng cận 
nghèo 

17.612 17.612

Kinh phí mua thẻ BHYT cho người đã hiến bộ phận cơ 
thể người

26 26

BHYT Hộ làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung 
bình

650 650

Chi chính sách, chế độ, sửa chữa, mua sắm tài sản và các 
nhiệm phát sinh (phòng chống dịch bệnh, bổ sung tiền 
lương, …)

20.000 20.000

8
Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường 
xuyên theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của 
Chính phủ

69.106 69.106

9
Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH cho đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện

1.480 1.480

10

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, 
cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và 
đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính (theo NQ số 
111/2021/NQ-HĐND ngày 30/08/2021 của HĐND tỉnh)

71.700 71.700

11
Duy tu, sữa chữa hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, 
khu du lịch

5.000 5.000

12
Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 
lợi 

64.656 64.656

13
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát 
triển đất trồng lúa

27.333 27.333
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14 Kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch 8.192 8.192

15
Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa 
phương

41.070 41.070

16 Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt - Lào 5.000 5.000

17 Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ 5.000 5.000

18
Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất 
của UBND tỉnh

5.000 5.000

19 Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác của địa phương 5.000 5.000

20 Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ 11.000 11.000

21 Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã 1.625 1.625

24
Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn 
dân tham gia BV chủ quyền, lãnh thổ, ANBGQG"

2.063 2.063

25
Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực 
lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Savannakhet, Salavan nước 
CHDCND Lào giai đoạn 2018 - 2022 (Đề án 825)

1.771 1.771

26
Kinh phí trang cấp và tập huấn lực lượng bảo vệ dân phố 
toàn tỉnh

1.348 1.348

27
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính 
trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; diễn tập KVPT 

18.000 18.000

28
Kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực 
hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh 
tế tập thể và nhiệm vụ khác của địa phương

18.100 18.100

29
Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ 
quan, đơn vị

20.000 20.000

30 Dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công 27.010 27.010
31 Hỗ trợ hoạt động phối hợp cho các đơn vị 190 190
32 Kinh phí hoạt động sự nghiệp 3.677 1.000 2.677
33 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 11.210 1.808 7.490 568 517 827

Ghi chú:
 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất


